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BÁO GIÁ

Công ty Cổ Phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm
đến các sản phẩm của Chúng tôi! Xin gửi tới Quý khách lời chúc sức khoẻ, thịnh vượng và hạnh phúc!
Chúng tôi xin hân hạnh chào bán cho Quý khách mặt hàng sản phẩm van điện từ với các điều khoản và
điều kiện như sau:

Số
TT

Pipe Orifice Pressure Body Coil
Market
Price

Model code Size (mm) (bar) Seals Material Class (VND)
1 SLA1SH02T1AC3 1/8˝ 2.5 0~8 TEFLON Forged brass H 1,180,800
2 SLA1SH02T1AC6 1/8˝ 4.5 0~7 TEFLON Forged brass H 1,180,800
3 SLA1SH02T1BC3 1/4'' 2.5 0~8 TEFLON Forged brass H 1,180,800
4 SLA1SH02T1BC6 1/4'' 4.5 0~7 TEFLON Forged brass H 1,180,800
5 SLA1WH02T1C15 3/8'' 15 0.5~10 TEFLON Forged brass H 1,408,800
6 SLA1WH02T1D15 1/2'' 15 0.5~10 TEFLON Forged brass H 1,408,800
7 SLA1WH02T1E20 3/4'' 20 0.5~10 TEFLON Forged brass H 1,590,000
8 SLA1WH02T1G25 1'' 25 0.5~10 TEFLON Forged brass H 2,044,800
9 SLA1WH02T1H35 11/4'' 35 0.5~10 TEFLON Forged brass H 3,362,400
10 SLA1WH02T1J35 11/2'' 35 0.5~10 TEFLON Forged brass H 3,362,400
11 SLA1WH02T1K50 2'' 50 0.5~10 TEFLON Forged brass H 5,224,800
12 SLA1DF02V1C15 3/8'' 15 0.5~25 VITON Forged brass F 1,408,800
13 SLA1DF02V1D15 1/2'' 15 0.5~25 VITON Forged brass F 1,408,800
14 SLA1DF02V1E20 3/4'' 20 0.5~25 VITON Forged brass F 1,590,000
15 SLA1DF02V1G25 1'' 25 0.5~25 VITON Forged brass F 2,044,800
16 SLA1DF02V1H35 11/4'' 35 0.5~25 VITON Forged brass F 3,362,400
17 SLA1DF02V1J35 11/2'' 35 0.5~25 VITON Forged brass F 3,362,400
18 SLA1DF02V1K50 2'' 50 0.5~25 VITON Forged brass F 5,224,800

Ghi chú:- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% Chi phí vận chuyển bên bán chịu.
1. Phương Thức Thanh Toán: Thanh Toán 100% trước khi nhận hàng STK: 0201000083799000
VIETABANK
3. Thời gian giao hàng: Thiết bị được giao ngay kể từ ngày nhận được thanh toán lần 01 của bên mua.
4. Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng theo điều kiện và chế độ sử dụng của nhà sản xuất
5. Hiệu lực của báo giá: Báo giá này có hiệu lực trong vòng 30 ngày

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.
Trân trọng kính chào!
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